	
	


Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
	TRƯỜNG: 
TỔ: 
      Họ và tên giáo viên

	          CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP -  LỚP 11
(Năm học 2023 - 2024) 

I. Kế hoạch dạyhọc
1. Phân phối chươngtrình
Cả năm: 35 tuần (105 tiết)
Học kỳ I: 18 tuần (54 tiết)
Học kỳ II: 17 tuần (51 tiết)
(Trong đó: SH dưới cờ 35 tiết; SH lớp 1 tiết/tuần; HĐGD theo chủ đề 1 tiết/tuần)
a. Sinh hoạt dưới cờ (35 tiết)
	STT
	Hoạt động/Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)
	Ghi chú

	1
	Chủ điểm 1: Phấn đấu hoàn thiện bản thân
- Chào mừng năm học mới
- Rèn luyện tính kỉ luật và ứng xử văn minh
- Thu hút bạn cùng nỗ lực hoàn thiện bản thân
- Thảo luận về nội quy lớp học
	12
	Tuần 1; 2; 3; 4
	Loa đài, máy tính, máy chiếu, trang phục…

	Ngoài trời hoặc lớp học
	

	2
	Chủ điểm 2: Tự tin và thích ứng với sự thay đổi
- Thể hiện sự tự tin trong hoạt động tập thể
- Tham gia buổi tọa đàm về quản lí cảm xúc
- Ứng xử phù hợp trong giao tiếp khác nhau
- Tổng kết và tạo kế hoạch cho tương lai
	12
	Tuần 5; 6; 7; 8
	Loa đài, máy tính, máy chiếu, trang phục…
	Ngoài trời hoặc lớp học
	

	3
	Chủ điểm 3: Góp phần xây dựng và phát triển nhà trường
- Xây dựng và phát triển truyền thống nhà trường
- Trao đổi về cách giữ gìn mối quan hệ thân thiện
- Rèn luyện kĩ năng tự bảo vệ trên mạng xã hội
- Truyền thông về thực hiện văn hóa ứng xử trên mạng xã hội
	12
	Tuần 9; 10; 11; 12
	Loa đài, máy tính, máy chiếu, trang phục…
	Ngoài trời hoặc lớp học
	

	4
	Chủ điểm 4: Tham gia tổ chức cuộc sống gia đình
- Buổi nói chuyện về vai trò của gia đình
- Tọa đàm về kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình
- Chia sẻ cách quan tâm đến các thành viên trong gia đình
	9
	Tuần 13; 14; 15
	Loa đài, máy tính, máy chiếu, trang phục…
	Ngoài trời hoặc lớp học
	

	5
	Chủ điểm 5: Xây dựng và thực hiện kế hoạch chi tiêu phù hợp
- Buổi nói chuyện về chi tiêu phù hợp
- Tọa đàm về trách nhiệm của cá nhân đối với công việc gia đình
- Trao đổi về cách thực hiện hiệu quả kế hoạch tài chính cá nhân
	9
	Tuần 16; 17; 18
	Loa đài, máy tính, máy chiếu, trang phục…
	Ngoài trời hoặc lớp học
	

	6
	Chủ điểm 6: Thực hiện trách nhiệm với cộng đồng
- Trao đổi về các cách thể hiện trách nhiệm với cộng đồng
- Tuyên truyền về hành vi văn minh nơi công cộng
- Thảo luận về quản lí hoạt động cộng đồng vì sự phát triển bền vững
 - Hưởng ứng các phong trào tháng thanh niên.
	12
	Tuần 19; 20; 21; 22
	Loa đài, máy tính, máy chiếu, trang phục…
	Ngoài trời hoặc lớp học
	

	7
	Chủ điểm 7: Thông tin về các nhóm nghề cơ bản
- Giới thiệu cơ sở đào tạo nghề ở địa phương
 - Nghe chuyên gia nói chuyện về xu hướng phát triển nghề trong xã hội hiện đại
- Chia sẻ thông tin về các nhóm nghề mà em quan tâm
	12
	Tuần 23; 24; 25; 26
	Loa đài, máy tính, máy chiếu, trang phục…
	Ngoài trời hoặc lớp học
	

	8
	Chủ điểm 8: Học tập và rèn luyện theo định hướng nghề nghiệp
- Tham gia hoạt động của ngày hội hướng nghiệp, tuyển sinh
- Giao lưu với chuyên gia hướng nghiệp
- Tham vấn ý kiến của bạn bè để định hướng lựa chọn nghề cho bản thân tốt hơn

	12
	Tuần 27; 28; 29; 30
	Loa đài, máy tính, máy chiếu, trang phục…
	Ngoài trời hoặc lớp học
	

	9
	Chủ điểm 9: Bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh và tài nguyên ở địa phương
- Hưởng ứng phong trào vì môi trường xanh
- Báo cáo kết quả khảo sát về thực trạng môi trường
- Tuyên truyền các biện pháp bảo vệ môi trường.
	12
	Tuần 31; 32; 33; 34
	Loa đài, máy tính, máy chiếu, …
	Ngoài trời hoặc lớp học
	



b. Sinh hoạt lớp theo chủ điểm  (35 tiết)
	STT
	Hoạt động/Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)
	Ghi chú

	Chủ điểm 1: Phấn đấu hoàn thiện bản thân

	1
	- Chào mừng năm học mới
	3
	Tuần 1
	Loa đài, máy tính, máy chiếu 
	Lớp học
	

	2
	- Rèn luyện tính kỉ luật và ứng xử văn minh
	3
	Tuần 2
	Loa đài, máy tính, máy chiếu 
	Lớp học
	

	3
	- Thu hút bạn cùng nỗ lực hoàn thiện bản thân
	3
	Tuần 3
	Loa đài, máy tính, máy chiếu 
	Lớp học
	

	4
	- Tổng kết và đặt ra mục tiêu cụ thể cho năm mới
	3
	Tuần 4
	máy tính, máy chiếu
	Lớp học
	

	Chủ điểm 2: Tự tin và thích ứng với sự thay đổi 

	5
	- Thể hiện sự tự tin trong hoạt động tập thể
	3
	Tuần 5
	Loa đài, máy tính, máy chiếu 
	Lớp học
	

	6
	- Tham gia buổi tọa đàm về quản lí cảm xúc
	3
	Tuần 6
	Loa đài, máy tính, máy chiếu 
	Lớp học
	

	7
	- Ứng xử phù hợp trong giao tiếp khác nhau
	3
	Tuần 7
	Loa đài, máy tính, máy chiếu, giấy màu, keo dính,…
	Lớp học
	

	8
	- Tổng kết và đánh giá
	3
	Tuần 8
	Loa đài, máy tính, máy chiếu 
	Lớp học
	

	Chủ điểm 3: Góp phần xây dựng và phát triển nhà trường

	9
	- Xây dựng và phát huy truyền thống nhà trường
	3
	Tuần 9
	Loa đài, máy tính, máy chiếu 
	Lớp học
	

	10
	- Trao đổi về cách giữ gìn mối quan hệ thân thiện
	3
	Tuần 10
	Loa đài, máy tính, máy chiếu
	Lớp học
	

	11
	- Rèn luyện kĩ năng tự bảo vệ trên mạng xã hội
	3
	Tuần 11
	Loa đài, máy tính, máy chiếu 
	Lớp học
	

	12
	- Tổng kết và triển khai kế hoạch phát triển nhà trường
	3
	Tuần 12
	Loa đài, máy tính, máy chiếu 
	Lớp học
	

	Chủ điểm 4: Tham gia tổ chức cuộc sống gia đình

	13
	- Thảo luận nhóm về cách hóa giải mâu thuẫn trong gia đình
	3
	Tuần 13
	Loa đài, máy tính, máy chiếu 
	Lớp học
	

	14
	- Chia sẻ về cách quan tâm đến các thành viên trong gia đình
	3
	Tuần 14
	Loa đài, máy tính, máy chiếu 
	Lớp học
	

	15
	- Tổng kết và kế hoạch thực hiện
	3
	Tuần 15
	Loa đài, máy tính, máy chiếu 
	Lớp học
	

	Chủ điểm 5: Xây dựng và thực hiện kế hoạch chi tiêu phù hợp

	16
	- Xây dựng kế hoạch chi tiêu ngày Tết phù hợp với thu nhập gia đình
	3
	Tuần 16
	Loa đài, máy tính, máy chiếu, 
	Lớp học
	

	17
	- Sơ kết học kì I
	1
	Tuần 17
	Loa đài, máy tính, máy chiếu 
	Lớp học
	

	18
	- Lập kế hoạch thực hiện và chia sẻ
	3
	Tuần 18
	Loa đài, máy tính, máy chiếu
	Lớp học
	

	19
	
	2
	Tuần 19
	Loa đài, máy tính, máy chiếu
	Lớp học
	

	Chủ điểm 6: Thực hiện trách nhiệm với cộng đồng

	20
	- Thảo luận về quản lí hoạt động cộng đồng vì sự phát triển bền vững
	3
	Tuần 20
	Loa đài, máy tính, máy chiếu, 
	Lớp học
	

	21
	- Xây dựng kế hoạch tham gia và thực hiện
	3
	Tuần 21
	Loa đài, máy tính, máy chiếu 
	Lớp học
	

	22
	- Chia sẻ trải nghiệm và tình cảm
	3
	Tuần 22
	Loa đài, máy tính, máy chiếu
	Lớp học
	

	23
	
	3
	Tuần 23
	Loa đài, máy tính, máy chiếu 
	Lớp học
	

	Chủ điểm 7: Thông tin về các nhóm nghề cơ bản

	24
	- Trao đổi yêu cầu của nhà tuyển dụng về phẩm chất và năng lực của người lao động
	3
	Tuần 24
	Loa đài, máy tính, máy chiếu
	Lớp học
	

	25
	- Chia sẻ thông tin về các nhóm nghề mà em quan tâm
	3
	Tuần 25
	Loa đài, máy tính, máy chiếu
	Lớp học
	

	26
	- Tổng kết và lập kế hoạch cho tương lai
	3
	Tuần 26
	Loa đài, máy tính, máy chiếu 
	Lớp học
	

	27
	
	3
	Tuần 27
	Loa đài, máy tính, máy chiếu 
	Lớp học
	

	Chủ điểm 8: Học tập và rèn luyện theo định hướng nghề nghiệp

	28
	- Chia sẻ kế hoạch phát triển hứng thú, sở trường của bản thân liên quan đế nghề nghiệp
	3
	Tuần 28
	Loa đài, máy tính, máy chiếu 
	Lớp học
	

	29
	- Tham vấn ý kiến của thầy cô, gia đình, bạn bè để định hướng lựa chọn nghề nghiệp choc bản thân tốt hơn
	3
	Tuần 29
	Loa đài, máy tính, máy chiếu 
	Lớp học
	

	30
	- Thảo luận và chia sẻ kế hoạch hè để tiếp tục rèn luyện phẩm chất, năng lực liên quan đến nhóm nghề, nghề mà bản thân định lựa chọn
	3
	Tuần 30
	Loa đài, máy tính, máy chiếu 
	Lớp học
	

	31
	
	3
	Tuần 31
	Loa đài, máy tính, máy chiếu
	Lớp học
	

	Chủ điểm 9: Bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh và tài nguyên ở địa phương

	32
	- Triển lãm về danh lam thắng cảnh ở địa phương
	3
	Tuần 32
	Loa đài, máy tính, máy chiếu 
	Lớp học
	

	33
	- Thảo luận về các nguồn tài nguyên ở địa phương và cách bảo vệ 
	3
	Tuần 33
	Loa đài, máy tính, máy chiếu 
	Lớp học
	

	34
	- Phát động phong trào làm đồ tái chế
	3
	Tuần 34
	Loa đài, máy tính, máy chiếu
	Lớp học
	

	35
	
	3
	Tuần 35
	Loa đài, máy tính, máy chiếu
	Lớp học
	


c. Hoạt động giáo dục theo chủ đề (35 tiết)
	STT
	Hoạt động/Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)
	Ghi chú

	1
	Chủ đề 1. Phấn đấu hoàn thiện bản thân
1. Tìm hiểu nội dung và cách phấn đấu hoàn thiện bản thân.
2. Tìm hiểu việc tuân thủ nội quy, quy định trong nhà trường và cộng đồng.
3. Thể hiện sự tuân thủ nội quy, quy định của nhóm, lớp và nhà trường.
4. Thực hiện quy định nơi công cộng.
5. Thể hiện sự nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thiện bản thân.
6. Thu hút các bạn cùng phấn đấu hoàn thiện bản thân.
7. Lập kế hoạch tiếp tục phấn đấu hoàn thiện bản thân.
8. Tự đánh giá kết quả hoạt động.
	12
	Tuần 1; 2; 3; 4
	Tranh, ảnh về chủ đề, máy tính, máy chiếu
	Lớp học
	

	2
	Chủ đề 2. Tự tin và thích ứng với sự thay đổi
1. Khám phá những đặc điểm tạo nên sự tự tin.
2. Thể hiện sự tự tin của bản thân
3. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
4. Điều chỉnh bản thân để thích ứng với sự thay đổi
5. Thựchành điều chỉnh bản thân.
6. Thực hiện một số biện pháp quản lí cảm xúc và ứng xử hợp lí trong các tình huống giao tiếp khác nhau
7. Rèn luyện để tự tin thích ứng với sự thay đổi trong cuộc sống
8. Tự đánh giá kết quả hoạt động
	12
	Tuần 5; 6; 7; 8
	Tranh, ảnh về chủ đề, máy tính, máy chiếu
	Lớp học
	

	3
	Kiểm tra giữa kì I
	1
	[bookmark: _GoBack]
	Giấy kiểm tra
	Lớp học
	

	4
	Chủ đề 3. Góp phần xây dựng và phát triển nhà trường
1. Xác định những việc làm góp phần xây dựng và phát triển nhà trường
2. Phát triển mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô.
3. Phát triển mối quan hệ tốt đẹp với các bạn.
4. Làm chủ và kiểm soát các mối quan hệ với các bạn ở trường và qua mạng xã hội.
5. Hợp tác thực hiện các hoạt động xây dựng và phát triển nhà trường.
6. Nỗ lực hoàn thiện bản thân 
7. Thực hiện và đánh giá hiệu quả hoạt động phát huy truyền thống nhà trường.
8. Tham gia các hoạt động giáo dục do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức
9. Truyền thông về truyền thống nhà trường.
10. Tự đánh giá kết quả hoạt động
	12
	Tuần 10; 11; 12; 13
	Loa, bàn ghế, tranh, ảnh về chủ đề, máy tính, máy chiếu
	Lớp học
	

	5 
	Chủ đề 4. Tham gia tổ chức cuộc sống gia đình
1. Tìm hiểu về sự tự tin trong sắp xếp, tổ chức cuộc sống gia đình
2. Tổ chức sắp xếp hợp lí công việc gia đình.
3. Quan tâm, chăm sóc thường xuyên người thân trong gia đình.
4. Phân tích những mâu thuẫn, xung đột xảy ra trong gia đình và cách hoá giải.
5. Thực hành hoá giải mâu thuẫn, xung đột trong gia đình.
6. Tổ chức hoạt động chia sẻ, kết nổi trong gia đình.
7. Tự đánh giá kết quả hoạt động
	9
	Tuần  14; 15; 16
	Tranh, ảnh về chủ đề, máy tính, máy chiếu
	Lớp học
	

	6
	Chủ đề 5. Xây dựng và thực hiện kế hoạch   phù hợp 
1. Tìm hiểu kế hoạch chi tiêu của cá nhân và gia đình.
2. Xây dựng kế hoạch chi tiêu của gia đình phù hợp với thu nhập của các thành viên.
	3
	Tuần 17
	Tranh, ảnh về chủ đề, máy tính, máy chiếu
	Lớp học
	

	7
	ÔN TẬP CUỐI KỲ 1
	1
	 Tuần 18
	Đề cương
	Lớp học
	

	8
	Kiểm tra cuối kì I
	1
	
	Giấy kiểm tra
	Lớp học
	

	
	Chủ đề 5. Xây dựng và thực hiện kế hoạch phù hợp
3. Thực hiện mục tiêu tiết kiệm tài chính trong gia đình. 
4. Tham gia các hoạt động lao động trong gia đình
5. Thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân hợp lí.
6. Tự đánh giá kết quả hoạt động.
	6
	Tuần 20; 21
	Tranh, ảnh về chủ đề, máy tính, máy chiếu
	Lớp học
	

	9
	Chủ đề 6. Thực hiện trách nhiệm với cộng đồng
1. Tìm hiểu trách nhiệm của bản thân với cộng đồng.
2. Thể hiện hành vi văn minh nơi công cộng và trách nhiệm với cộng đồng. 
3. Xây dựng và phát triển các mối quan hệ với cá nhân và tổ chức trong cộng đồng.
4. Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông trong cộng đồng về vấn đề văn hóa mạng xã hội.
5. Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động phát triển cộng đồng và đề xuất giải pháp quản lí thực hiện hoạt động đó. 
6. Đánh giá ý nghĩa của các hoạt động phát triển cộng đồng. 
7. Tự đánh giá kết quả hoạt động
	12
	Tuần 22; 23; 24; 25
	Tranh, ảnh về chủ đề, máy tính, máy chiếu
	Lớp học
	

	10
	Chủ đề 7. Thông tin về các nhóm nghề cơ bản
1. Tìm hiểu các nhóm nghề và đặc trưng, yêu cầu của từng nhóm nghề. 
2. Phân tích những yêu cầu của về phẩm chất nhà tuyển dụng và năng lực của người lao động đối với nhóm nghề em quan tâm. 
3. Giải thích ý nghĩa của việc đảm bảo an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp đối với người lao động.
4. Sưu tầm tài liệu về xu hướng phát triển nghề trong xã hội và thị trường lao động.
5. Đánh giá sự phù hợp của bản thân đối với các nhóm nghề.
6. Tự đánh giá kết quả hoạt động
	12
	Tuần 26; 27; 28; 29
	Tranh, ảnh về chủ đề, máy tính, máy chiếu
	Lớp học
	

	11
	Kiểm tra giữa kì II
	1
	
	Giấy kiểm tra
	Lớp học
	

	12
	Chủ đề 8. Học tập và rèn luyện theo định hướng nghề nghiệp
1. Nhận diện hứng thú, sở trường của bản thân đối với nghề nghiệp trong tương lai 
2. Xác định các trường đào tạo nghề liên quan đến định hướng nghề nghiệp của bản thân.
3. Tham vấn thầy cô, gia đình và các bạn về định hướng nghề nghiệp
4. Đề xuất giải pháp học tập, rèn luyện theo định hướng nghề nghiệp. 
5. Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển sở trường liên quan đến ngành nghề lựa chọn trong tương lai.
6. Xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập theo định hướng nghề nghiệp của bản thân.
7. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch học tập,
rèn luyện theo nhóm nghề lựa chọn.
8. Tự đánh giá kết quả hoạt động
	12
	Tuần 31; 32; 33; 34
	Tranh, ảnh về chủ đề, máy tính, máy chiếu
	Lớp học
	

	13
	Chủ đề 9. Bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh ở địa phương
1. Nhận diện ý nghĩa của môi trường và cảnh quan thiên nhiên đối với trạng thái cảm xúc của con người. 
2. Đánh giá thực trạng bảo tồn danh lam thắng cảnh của cộng đồng dân cư tại địa phương. 
3. Thực hiện bảo tồn và quảng bá hình ảnh cảnh quan thiên nhiên ở địa phương. 
4. Khảo sát, đánh giá thực trạng môi trường tự nhiên, tác động của hoạt động sản xuất kinh doanh đến môi trường tại địa phương.
5. Kiến nghị bảo vệ môi trường ở địa phương.
6. Tuyên truyền biện pháp bảo vệ tài nguyên ở địa phương
7. Tự đánh giá kết quả hoạt động.
	12
	Tuần 35;
	Tranh, ảnh về chủ đề, máy tính, máy chiếu
	Lớp học
	

	14
	ÔN TẬP CUỐI KỲ 2
	1
	
	Đề cương
	Lớp học
	

	15
	Kiểm tra cuối kì II
	1
	
	Giấy kiểm tra
	Lớp học
	



2. Nhiệm vụ khác (nếu có): 
........................................................................................................................................................................................................ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	
	
	


                 , ngày 04 tháng 9 năm 2023
TỔ TRƯỞNG                                                                                                           GIÁO VIÊN
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KHUNG K? HO?CH GIÁO D?C C?A GIÁO VIÊN  

(Kèm theo Công văn s? 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 c?a B? GDĐT) 

TRƯ?NG:  

T?:  

      H? và tên giáo viên 

 

          C?NGHÒA XÃ H?I CH? NGHIA VI?T NAM 

                        Đ?c l?p - T? do - H?nh phúc 

 

K? HO?CH GIÁO D?C C?A GIÁO VIÊN 

MÔN H?C/ HO?T Đ?NG GIÁO D?C: HO?T Đ?NG TR?I NGHI?M, HƯ?NG NGHI?P -  L?P 11 

(Năm h?c 2023 - 2024)  

 

I. K? ho?ch d?yh?c 

1. Phân ph?i chươngtrình 

C? năm: 35 tu?n (105 ti?t) 

H?c k? I: 18 tu?n (54 ti?t) 

H?c k? II: 17 tu?n (51 ti?t) 

(Trong đó: SH dư?i c? 35 ti?t; SH l?p 1 ti?t/tu?n; HĐGD theo ch? đ? 1 ti?t/tu?n) 

a. Sinh ho?t dư?i c? (35 ti?t) 

STT 

Ho?t đ?ng/Bài h?c 

(1) 

S? ti?t 

(2) 

Th?i đi?m 

(3) 

Thi?t b? d?y h?c 

(4) 

Đ?a đi?m 

d?y h?c 

(5) 

Ghi chú 

